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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1.1. [bookmark: _Hlk219934907]Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
· Gói thầu: Mua phân bón hữu cơ vi sinh.
· Thuộc dự toán mua sắm: Thực hiện mô hình hỗ trợ phân bón hữu cơ vi sinh trong sản xuất lúa theo Nghị quyết số 112/2024/NĐ-CP tại Bản Liềng, Bản Mạt và bản Huổi Làn xã Mường Lèo năm 2026.
· Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế - Văn hóa - Xã hội xã Mường Lèo.
· Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
· Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
· Loại Hợp đồng: Trọn gói.
· Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.
· Nguồn Kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí giao tại Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 30/01/2025 của UBND xã Mường Lèo về việc bổ sung dự toán đối với Phòng Kinh tế - Văn hóa - Xã hội để thực hiện chính sách hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn xã Mường Lèo.
· Địa điểm cung cấp: Tại các hộ dân tham gia mô hình tại các bản Liềng, bản Mạt và bản Huổi Làn thuộc xã Mường Lèo, tỉnh Sơn La và Có biên bản, danh sách giao nhận sản phẩm phải có ký nhận của các hộ dân, xác nhận của ban quản lý bản, xã và thực hiện nhiệm thu theo từng giai đoạn. Định mức khối lượng cung cấp được quy định như sau: 1.400kg/01ha.
	- Danh sách các hộ dân tham gia dự án cụ thể như sau:
	STT
	Họ và tên
	Diện tích (ha)
	Ghi chú

	 
	TỔNG
	42,0
	 

	I
	Bản Liềng
	12,8
	 

	1 
	Lèo Văn Dẫn 
	0,27
	 

	2 
	Lèo Văn Hùng 
	0,13
	 

	3 
	Lèo Văn Sơn 
	0,32
	 

	4 
	Lèo Văn Trận 
	0,33
	 

	5 
	Lèo Văn Tuấn 
	0,18
	 

	6 
	Lèo Văn Tuận 
	0,32
	 

	7 
	Lèo Văn Yến 
	0,22
	 

	8 
	Lò Thị Tín 
	0,20
	 

	9 
	Lò Văn Dung 
	0,30
	 

	10 
	Lò Văn Hương 
	0,13
	 

	11 
	Lò Văn Khiên 
	0,23
	 

	12 
	Lò Văn Nguyên 88 
	0,23
	 

	13 
	Lò Văn Ninh 
	0,18
	 

	14 
	Lò Văn Siên 
	0,05
	 

	15 
	Lò Văn Sương 
	0,32
	 

	16 
	Lò Văn Thanh 
	0,30
	 

	17 
	Lò Văn Thiện 
	0,27
	 

	18 
	Lò Văn Thinh 
	0,27
	 

	19 
	Lò Văn Thoạn 
	0,05
	 

	20 
	Lò Văn Thơm 
	0,48
	 

	21 
	Lò Văn Thuấn 
	0,22
	 

	22 
	Lò Văn Thương 76 
	0,25
	 

	23 
	Lò Văn Thương b 
	0,17
	 

	24 
	Lò Văn Tiến 
	0,39
	 

	25 
	Lò Văn Toán 
	0,25
	 

	26 
	Lò Văn Xiên 
	0,13
	 

	27 
	Lò Văn Xuân 
	0,32
	 

	28 
	Lường Thị Hưởng 
	0,31
	 

	29 
	Lường Văn Muôn 
	0,24
	 

	30 
	Lường Văn Toan 
	0,24
	 

	31 
	Lường Văn Vui 
	0,11
	 

	32 
	Quàng Thị Hoản 
	0,21
	 

	33 
	Quàng Thị Thoán 
	0,18
	 

	34 
	Quàng Văn Doan 
	0,23
	 

	35 
	Quàng Văn Hoan 
	0,48
	 

	36 
	Quàng Văn Luyến 
	0,41
	 

	37 
	Quàng Văn Ngơi 
	0,26
	 

	38 
	Quàng Văn Phan 
	0,23
	 

	39 
	Quàng Văn Phin 
	0,24
	 

	40 
	Quàng Văn Sơn 
	0,19
	 

	41 
	Quàng Văn Thương 
	0,22
	 

	42 
	Quàng Văn Tỉnh 
	0,37
	 

	43 
	Tòng Thị Lâm 
	0,18
	 

	44 
	Tòng Thị Phương 
	0,19
	 

	45 
	Tòng Văn Cương 
	0,28
	 

	46 
	Tòng Văn Hương 
	0,37
	 

	47 
	Tòng Văn Lưu 
	0,15
	 

	48 
	Tòng Văn Luyến 
	0,08
	 

	49 
	Tòng Văn Thiên 
	0,20
	 

	50 
	Tòng Văn Thoan 
	0,50
	 

	51 
	Tòng Văn Tỉnh 
	0,25
	 

	52 
	Tòng Văn Tương 
	0,17
	 

	II 
	Bản Mạt 
	15,49
	 

	1 
	Lèo Văn Luân 
	0,10
	 

	2 
	Lèo Văn Minh 
	0,42
	 

	3 
	Lèo Văn Nhất 
	0,14
	 

	4 
	Lèo Văn Phan 
	0,19
	 

	5 
	Lèo Văn Phin 
	0,22
	 

	6 
	Lèo Văn Thinh 
	0,19
	 

	7 
	Lèo Văn Thoại 
	0,11
	 

	8 
	Lèo Văn Tục 
	0,08
	 

	9 
	Lò Thị Loan 
	0,18
	 

	10 
	Lò Thị Phanh 
	0,04
	 

	11 
	Lò Văn Chiến 
	0,10
	 

	12 
	Lò Văn Chung 
	0,05
	 

	13 
	Lò Văn Doan 
	0,50
	 

	14 
	Lò Văn Đoán 
	0,16
	 

	15 
	Lò Văn Dom 
	0,48
	 

	16 
	Lò Văn Du 
	0,25
	 

	17 
	Lò Văn Hà 
	0,07
	 

	18 
	Lò Văn Hoan 
	0,24
	 

	19 
	Lò Văn Hùng 78 
	0,16
	 

	20 
	Lò Văn Long 
	0,10
	 

	21 
	Lò Văn Phỏng 
	0,01
	 

	22 
	Lò Văn Phỏng 92 
	0,13
	 

	23 
	Lò Văn Phúc 
	0,04
	 

	24 
	Lò Văn Phúc 70 
	0,07
	 

	25 
	Lò Văn Phúc 79 
	0,03
	 

	26 
	Lò Văn Phương 
	0,05
	 

	27 
	Lò Văn Thiểm 
	0,04
	 

	28 
	Lò Văn Thiệm 
	0,06
	 

	29 
	Lò Văn Thiên 
	0,39
	 

	30 
	Lò Văn Thiện 
	0,12
	 

	31 
	Lò Văn Thiết 
	0,04
	 

	32 
	Lò Văn Thơ 
	0,11
	 

	33 
	Lò Văn Thoái 
	0,05
	 

	34 
	Lò Văn Thuân 
	0,24
	 

	35 
	Lò Văn Toan 
	0,11
	 

	36 
	Lường Thị Anh 
	0,05
	 

	37 
	Lường Thị Luận 
	0,19
	 

	38 
	Lường Thị Lương 
	0,32
	 

	39 
	Lường Thị Oanh 
	0,12
	 

	40 
	Lường Thị Sơn 
	0,20
	 

	41 
	Lường Thị Tiến 
	0,05
	 

	42 
	Lường Thị Tiện 
	0,05
	 

	43 
	Lường Văn Chăn 
	0,36
	 

	44 
	Lường Văn Dính 
	0,21
	 

	45 
	Lường Văn Hặc 
	0,18
	 

	46 
	Lường Văn Hải 
	0,31
	 

	47 
	Lường Văn Hinh 
	0,18
	 

	48 
	Lường Văn Hoả 
	0,08
	 

	49 
	Lường Văn Khoán 
	0,36
	 

	50 
	Lò Văn Doán 
	0,17
	 

	51 
	Lường Văn Kiêm 82 
	0,21
	 

	52 
	Lường Văn Kim 
	0,25
	 

	53 
	Lường Văn Nam 
	0,14
	 

	54 
	Lường Văn Nghiên 
	0,49
	 

	55 
	Lường Văn Nghiến 
	0,09
	 

	56 
	Lường Văn Phong 
	0,09
	 

	57 
	Lường Văn Quỳnh 
	0,17
	 

	58 
	Lường Văn Sáng 
	0,23
	 

	59 
	Lường Văn Sinh 
	0,38
	 

	60 
	Lường Văn Thắng 
	0,12
	 

	61 
	Lường Văn Thương 
	0,21
	 

	62 
	Lường Văn Tiến 
	0,32
	 

	63 
	Lường Văn Tuấn 
	0,14
	 

	64 
	Lường Văn Vân 
	0,04
	 

	65 
	Lường Văn Vịnh 
	0,23
	 

	66 
	Quàng Thị Sơn 
	0,15
	 

	67 
	Quàng Văn Liên 
	0,21
	 

	68 
	Quàng Văn Phính 
	0,11
	 

	69 
	Tòng Thị Ngương 
	0,18
	 

	70 
	Lò Văn Phỏng 91 
	0,14
	 

	71 
	Quàng Văn Thiêm 
	0,03
	 

	72 
	Lường Văn Bân 
	0,02
	 

	73 
	Lường Văn Lun 
	0,04
	 

	74 
	Lò Văn Nguyễn 
	0,09
	 

	75 
	Lò Văn Oai 
	0,03
	 

	76 
	Đèo Văn Phương 
	0,50
	 

	77 
	Lèo Văn Tương 
	0,60
	 

	78 
	Lò Văn Diên 
	0,30
	 

	79 
	Lò Văn Hùng 72 
	0,14
	 

	80 
	Lò Văn Lơ 
	0,20
	 

	81 
	Lò Văn Miện 
	0,22
	 

	82 
	Lò Văn Thiêm 
	0,36
	 

	83 
	Lò Văn Thương 
	0,20
	 

	84 
	Lò Văn Tiên 
	0,20
	 

	85 
	Lò Văn Toản 
	0,26
	 

	86 
	Lường Thị Kiều 
	0,10
	 

	87 
	Lường Thị Thanh 
	0,20
	 

	III
	Bản Huổi Làn
	13,71 
	 

	1 
	Lò Văn Bun 
	0,20
	 

	2 
	Lò Văn Diên 
	0,42
	 

	3 
	Lò Văn Hiên 
	0,20
	 

	4 
	Lò Văn Hoa 
	0,24
	 

	5 
	Lò Văn Ken 
	0,24
	 

	6 
	Lò Văn Khưm 
	0,10
	 

	7 
	Lò Văn Lọt 
	0,05
	 

	8 
	Lò Văn Mâng 
	0,28
	 

	9 
	Lò Văn May 
	0,47
	 

	10 
	Lò Văn Mừng 
	0,29
	 

	11 
	Lò Văn Ơn 
	0,41
	 

	12 
	Lò Văn Pọm 
	0,03
	 

	13 
	Lò Văn Quyên 
	0,46
	 

	14 
	Lò Văn Sang 
	0,10
	 

	15 
	Lò Văn Say 
	0,50
	 

	16 
	Lò Văn Sơ 
	0,46
	 

	17 
	Lò Văn Sơn 
	0,50
	 

	18 
	Lò Văn Súc 
	0,46
	 

	19 
	Lò Văn Sỹ 
	0,10
	 

	20 
	Lò Văn Thái 
	0,47
	 

	21 
	Lò Văn Thăm 
	0,09
	 

	22 
	Lò Văn Thành 
	0,11
	 

	23 
	Lò Văn Thong 
	0,47
	 

	24 
	Lò Văn Thuỷ 
	0,32
	 

	25 
	Lò Văn Tọi 
	0,47
	 

	26 
	Lò Văn Tương 
	0,48
	 

	27 
	Lò Văn Viên 
	0,35
	 

	28 
	Mòng Văn Bình 
	0,48
	 

	29 
	Mòng Văn Ca 
	0,51
	 

	30 
	Mòng Văn Chăn 
	0,35
	 

	31 
	Mòng Văn Chim 
	0,10
	 

	32 
	Mòng Văn Chung 
	0,18
	 

	33 
	Mòng Văn Cương 
	0,48
	 

	34 
	Mòng Văn Hoan 
	0,05
	 

	35 
	Mòng Văn Kẹo 
	0,04
	 

	36 
	Mòng Văn Linh 
	0,40
	 

	37 
	Mòng Văn Lọt 
	0,17
	 

	38 
	Mòng Văn Mi 
	0,36
	 

	39 
	Mòng Văn Phênh 
	0,48
	 

	40 
	Mòng Văn Phong 
	0,33
	 

	41 
	Mòng Văn Quyết 
	0,17
	 

	42 
	Mòng Văn Sao 
	0,08
	 

	43 
	Mòng Văn Thắng 
	0,47
	 

	44 
	Mòng Văn Thịnh 
	0,26
	 

	45 
	Quàng Văn Chuông 
	0,42
	 

	46 
	Mòng Văn Ón 
	0,03
	 

	47 
	Quàng Văn Hương 
	0,08
	 



1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:
1.2.1. Yêu cầu chung:
- Nhà thầu tham gia dự thầu phải cung cấp đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá nêu tại Bảng Phạm vi cung cấp hàng hóa của E-HSMT;
- Với phân bón hữu cơ: Có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (áp dụng với đơn vị thương mại), Có Quyết định lưu hành phân bón tại việt nam, có công bố hợp quy theo quy định. 
- Hàng hóa cung cấp tại các đơn vị sử dụng phải nguyên đai, nguyên kiện theo quy định của nhà sản xuất năm 2025 trở lại đây. Có đầy đủ ký mã hiệu, hãng sản xuất và xuất xứ được lưu hành tại Việt Nam. 
- Hàng hóa trước khi đưa vào sử dụng phải đảm bảo còn thời gian sử dụng tối thiểu 12 tháng, hàng hóa mới 100%, mức giá gói thầu là mức giá trần, đã bao gồm: thuế GTGT, chi phí vận chuyển, bàn giao, hướng dẫn sử dụng tại các địa điểm thực hiện gói thầu: Thực hiện mô hình hỗ trợ phân bón hữu cơ vi sinh trong sản xuất lúa theo Nghị quyết số 112/2024/NĐ-CP tại Bản Liềng, Bản Mạt và bản Huổi Làn xã Mường Lèo năm 2026 và bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất tại nơi sử dụng;
1.2.2. Thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Phân bón hữu cơ vi sinh
	- Chất hữu cơ: 25%
- Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%;
- Vi sinh vật phân giải Xenlulo: 1x106 Cfu/g;
- Vi sinh vật cố định Nitơ: 1x106 Cfu/g;
- Vi sinh vật phân giải phốt pho: 1x106 Cfu/g;
- Độ ẩm: 30%
- pHH2O: 6,5;
Loại bao: 25Kg/bao


* Ghi chú: Tất cả các nhãn hiệu, catalogue của nhà sản xuất, hoặc hàng hóa từ một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào đó được nêu trong E-HSMT này đều mang tính minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa. Khi dự thầu đơn vị dự thầu phải cung cấp hàng hóa có các tính năng như mô tả ở trên hoặc tương đương “tương đương có nghĩa là: Có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu”.
1.3. Các yêu cầu khác:
· Nhà thầu phải cam kết cung cấp tài liệu kỹ thuật; hướng dẫn sử dụng hàng hóa và cử cán bộ kỹ thuật có chuyên môn hướng dẫn sử dụng hàng hóa dự thầu tại các địa điểm Cung ứng phân hữu cơ Thực hiện mô hình hỗ trợ phân bón hữu cơ vi sinh trong sản xuất lúa theo Nghị quyết số 112/2024/NĐ-CP tại Bản Liềng, Bản Mạt và bản Huổi Làn xã Mường Lèo năm 2026 (Tại các hộ tham gia mô hình tại các bản Liềng, bản Mạt và bản Huổi Làn xã Mường Lèo năm 2026 được nêu ở trên tại danh mục thuộc mục 1.1 - Chương V và có biên bản, danh sách giao nhận sản phẩm phải có ký nhận của các hộ dân, xác nhận của ban quản lý bản, xã sau khi được chủ đầu tư cung cấp danh sách bàn giao) theo hợp đồng ký kết.


· Nhà thầu có biện pháp bảo quản hàng hóa đảm bảo đủ điều kiện bàn giao trong trường hợp bao phân bón khi cung cấp tại 01 địa điểm chưa hết và chuyển sang địa điểm cung cấp mới.
· Nhà thầu phải thuyết minh các nội dung: Mô tả giải pháp, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa.
· Khi bàn giao mà sản phẩm bị hỏng, lỗi, do quá trình sản xuất, vận chuyển, giao nhận thì nhà thầu phải đổi sản phẩm khác cho đơn vị nhận trong vòng 01 ngày.
1.4. Kiểm tra và thử nghiệm:
 - Thời gian: Thực hiện trước khi bàn giao hàng hóa.
- Địa điểm: Phòng Kinh tế - Văn hóa - Xã hội xã Mường Lèo. Địa chỉ: Bản Liềng, xã Mường Lèo, tỉnh Sơn La.
 - Cách thức tiến hành: Bên bán tiến hành kiểm tra, thử nghiệm các thông số kỹ thuật hàng hóa theo yêu cầu hợp đồng trước sự chứng kiến của Bên mua. 
- Trường hợp, hàng hóa không đáp ứng theo đúng số lượng, chủng loại và quy cách theo yêu cầu hợp đồng và HSMT, HSDT của nhà thầu thì Bên mua có quyền không nhận hàng. 
[bookmark: _GoBack]- Mọi chi phí kiểm tra thử nghiệm hàng hóa do nhà thầu chịu trách nhiệm.
